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 I - CẤP TRUNG ƯƠNG 

 

TT TÊN TÁC PHẨM LOẠI 
HÌNH 

TÁC GIẢ, 
NHÓM TÁC 

GIẢ 

ĐƠN VỊ 
CÔNG TÁC 

GIẢI 
THƯỞNG 

1 

Nêu gương cán bộ, đảng 
viên; nhiệm vụ liên tục, 
thực hiện thường xuyên 

(5 kỳ) 

Báo chí Mai Hậu - 
Xuân Thống 

Báo Công an 
Nghệ An B 

2 Đồn là nhà, biên giới là 
quê hương Mỹ thuật 

Nguyễn Bá 
Siếu 

Hội Liên hiệp 
văn học, nghệ 
Thuật Nghệ 

An 

C 

3 Bước chân ông Ké Âm nhạc 

 
Lê Anh Hà 

Trường THCS 
Lý Nhật 
Quang - Đô 
Lương 

Khuyến 
khích 

4 Ngày thứ 7 vì dân Nhiếp ảnh 

Từ Thành Hội Liên hiệp 
văn học, nghệ 
Thuật Nghệ 

An 

Khuyến 
khích 

 
 II - CẤP TỈNH 
 

TT TÊN TÁC PHẨM THỂ LOẠI 
TÁC GIẢ, 

NHÓM TÁC 
GIẢ 

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC GIẢI 
THƯỞNG 

I BÁO IN 

1 

Nghệ nhân ưu tú Sầm 
Văn Bình: “Làm việc tốt 
sẽ tốt cho mình và cả xã 

hội” 

Phỏng 
vấn 

Hoàng Thị 
Mỹ Hà Báo Nghệ An Nhì 

2 Thủ lĩnh của Ngư 
trường Hoàng Sa Phóng sự Hồ Thị Thu 

Hà 
Ban Tuyên giáo 

Tỉnh Uỷ Nghệ An Nhì 

3 Những ngôi nhà ấm tình 
dân, nghĩa Đảng Phóng sự Chu Thị 

Khánh Ly 
Báo Nghệ An Ba 

4 Người nuôi dưỡng đất 
 Ký 

Đàm 
Quỳnh 
Ngọc 

Tạp chí Sông 
Lam Ba 

5 
“Con đường” đồng 

thuận 
 

Phóng sự 

Trịnh Xuân 
Thống 
(Đức 

Mạnh) 

Tạp chí văn hoá 
Doanh nghiệp 
Việt Nam tại 
Nghệ An 

Ba 

6 Người của Nghị trường 
 Phóng sự Mai Hậu Báo công An 

Nghệ An  
Khuyến 
khích 
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7 

Những “Bông hồng 
thép” lặng thầm trong 
cuộc chiến chống ma 

tuý 

Phóng sự Mai Hậu 

Báo Công An 
Nghệ An  Khuyến 

khích 

II BÁO ĐIỆN TỬ  

1 “Lão Nông” ở Châu 
Cường Phóng sự Nhật Lân Báo Nghệ An Nhì 

2 Người “Đàn ông kỳ 
quặc” ở Thanh Chương 

E-
magazine 

Cao Thị 
Phương 

Chi 

Báo Nghệ An 
Nhì 

3 
Người H’ Mông đánh 

giặc , làm kinh tế giỏi ở 
vùng biên Nghệ An 

Phóng sự Trần Quốc 
Huy 

Báo Vietnamnet 
tại Nghệ An  Ba 

4 

Những Người lính quân 
hàm xanh “Miệng nói 
lời hay, tay làm việc 

tốt” 

Emagazine Chu Thị 
Khánh Ly Báo Nghệ An Ba 

5 Chuyện thắp sáng miền 
quê ở Cao Sơn Ghi chép Đào Tuấn Báo Nghệ An Ba 

6 Lặng lẽ toả hương Ghi chép Hồ Ngọc 
Quang 

Trung tâm 
VH,TT&TT 

huyện Quỳnh Lưu 

Khuyến 
khích 

7 
“Điểm tựa” của bản 

làng 
 

Phản ánh Chu Thị 
Khánh Ly Báo Nghệ An Khuyến 

khích 

8 Cách làm hay của Bí 
thư chi bộ trẻ Phóng sự Huyền 

Thương 
Báo Công An 

Nghệ An 
Khuyến 
khích 

III PHÁT THANH 

1 Bông hoa “ Thép” 
 Phóng sự 

Nguyễn 
Thị Thuận 
– Hoàng 

Mạnh 
Hùng,Việt 

Hùng 

Trung tâm 
VHTT&TT 

huyện Quỳnh Lưu 
Nhì 

2 Nhân lên niềm tin cuộc 
sống Phóng sự 

Nguyễn 
Thị Tú , 
Phạm 

Bông Mai 

Trung tâm 
VHTT& TT 

huyện Tân Kỳ Ba 

3 Người giữ bình yên 
vùng giáo Hưng Trung Phóng sự Hồng Sơn 

Trung tâm 
VHTT&TT 
huyện Hưng 

Nguyên 

Ba 

IV TRUYỀN HÌNH  

1 
 

Hành trang trên đường 
lớn 

 

Phim tài 
liệu 

Như Khôi 
– Hoa 
Mơ- 

Khánh Ly- 
Sơn Hiếu 

Đài Phát thanh - 
Truyền hình Nghệ 

An 
Nhì 
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2 Nơi niềm tin vững bền 
 Chuyên đề 

Việt Anh 
– Mạnh 
Thuận – 

Minh Tân 

Đài Phát thanh - 
Truyền hình Nghệ 

An 
Nhì 

3 

Nghệ An làm gì  để trở 
thành một trong những 

tỉnh khá nhất 
 

Toạ đàm 

Như Khôi 
– Thanh 
Huyền – 

Trần Ngọc 
Duy 

Thanh  và 
ekip thời 

sự 

Đài Phát thanh - 
Truyền hình Nghệ 

An 
Ba 

V VĂN HỌC  

1 
 

Đường tới Truông Bồn 
huyền thoại 

Tập bút 
ký Văn Hiền 

Văn phòng đại 
diện Tạp chí 

Người làm báo 
Việt Nam tại 

Nghệ An 

Nhất 

2 Mỗi buồn vui dân nước 
gọi Bác Hồ tập thơ Cát Hùng 

Hội Liên hiệp văn 
học, nghệ Thuật 

Nghệ An 
Nhì 

3 Tình Bác sáng đời ta  

tập tiểu 
luận, bút 
ký, ghi 
chép 

Đinh 
Thanh 
Quang 

Hội Liên hiệp văn 
học, nghệ Thuật 

Nghệ An 
Nhì 

4 Tập tuyển các bài thơ đã 
đăng báo 

Tập 
tuyển thơ 

Nguyễn 
Trọng Tuất 

Hội Liên hiệp văn 
học, nghệ Thuật 

Nghệ An 
Ba 

5 Tình đất tình người 
Tương Dương  

ký văn 
học 

Hồ Ngọc 
Quang 

Trung tâm 
VH,TT&TT 
Quỳnh Lưu 

Ba 

6 

Đàn bà và chiến tranh; 
Lời hẹn ước của người 
lính biên phòng, Giọt 

đau  

chùm thơ Vân Anh 
Hội Liên hiệp văn 
học, nghệ Thuật 

Nghệ An 
Ba 

VI ÂM NHẠC  

1 Sông Lam tình Bác ca khúc Văn Thế 
Hội Liên hiệp văn 
học, nghệ Thuật 

Nghệ An 
Nhất 

2 Bước chân ông Ké ca khúc Lê Anh Hà 
Trường THCS Lý 
Nhật Quang - Đô 

Lương 
Nhì  

3 Bước chân định mệnh ca khúc Hà Thị 
Yến 

Đoàn ca múa nhạc 
dân tộc Nghệ An Ba 

VII ẢNH  

1 
 

Nhớ mãi Trường Sa.  
Tiếp cận Tàu lớn, Bạn 
của lính đảo, Một chiều 

bộ ảnh 8 
tác phẩm 

Lê Quang 
Dũng 

Hội Liên hiệp văn 
học, nghệ Thuật 

Nghệ An 
Nhất 
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hoàng hôn trên đảo 
Trường Sa lớn, Tuần tra 
bảo vệ đảo, Đảo Đá 
Nam, Viếng thăm đồng 
đội, Chiến sỹ đảo Đá 
Thị chăm sóc vườn hoa 
thanh niên, Bên bàn thờ 
Bác 

2 Ngày thứ 7 vì dân chùm ảnh Từ Thành 
Hội Liên hiệp văn 
học, nghệ Thuật 

Nghệ An 
Nhì  

3 
Khám chữa bệnh vùng 
cao Ảnh Đoàn Văn 

Quang 

Hội Liên hiệp văn 
học, nghệ Thuật 

Nghệ An 
Ba 

VIII MỸ THUẬT 

1 
 

Bão lũ nỗi ám ảnh tranh 
khắc gỗ 

Hồ Thiết 
Trinh 

Hội Liên hiệp văn 
học, nghệ Thuật 

Nghệ An 
Nhất 

2 Mầm  
phù điêu 
composit

e 

Trần Minh 
Châu 

Hội Liên hiệp văn 
học, nghệ Thuật 

Nghệ An 
Nhì 

3 Gìn giữ mùa xuân biên 
cương acrylic Nguyễn 

Trọng Hiệp 

Hội Liên hiệp văn 
học, nghệ Thuật 

Nghệ An 
Nhì 

4 Đường vào chiến dịch 
Tây Nguyên 1975  

tranh 
khắc gỗ 

Hoàng 
Minh 

Phương 

Sở Văn hóa, 
Thông tin Ba 

5 Mẹ Việt Nam anh hùng  tranh 
khắc gỗ 

Hoàng Hải 
Thọ 

Hội Liên hiệp văn 
học, nghệ Thuật 

Nghệ An 
Ba 

6 Qua bản  lụa Nguyễn Bá 
Siếu 

Hội Liên hiệp văn 
học, nghệ Thuật 

Nghệ An 
Ba 

IX QUẢNG BÁ  

1 

Di tích Quốc gia đặc 
biệt -Khu lưu niệm Chủ 

tịch Hồ Chí Minh tại 
Kim Liên, Nam Đàn, 

Nghệ An 

Nghiên 
cứu 

Nhà Xuất 
bản Nghệ 

An 
 Quảng 

bá 

2 
 

Nghệ An - Những con 
người tiêu biểu (1930 - 
1975) tập 1 

Nghiên 
cứu 

Ban Tuyên 
giáo Tỉnh 
ủy Nghệ 

An 

 Quảng 
bá 

3 Kỷ niệm báo chí với quê 
hương Ký Bùi Đình 

Sâm 
Hội LH VHNT 

Nghệ An 
Quảng 

bá 
 


